
TT Dấu thời gian Điểm số Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Đơn vị đang tham gia học tập, công tác (lớp, trường) Địa chỉ email

1 12/15/2024 17:49:08 4 / 20 Trịnh Thị Yến 07/09/1975 Bộ môn chung, Trường CĐSP Đắk Lắk trinhyensp @gmail.com

2 12/15/2024 18:47:13 7 / 20 Nguyễn Thị Hồng Liên 02.09.1991 Bộ môn chung, Trường CĐSP Đắk Lắk lienhong0209@gmail.com

3 12/15/2024 18:42:16 7 / 20 Nguyễn Thị Hằng 11/02/1981 Bộ môn chung, Trường CĐSP Đắk Lắk hangtamly@gmail. Com

4 12/15/2024 21:24:02 8 / 20 Lê Thị Như Liên 27/10/1974 Bộ môn chung, Trường CĐSP Đắk Lắk lethinhulien@gmail.com

5 12/15/2024 15:41:53 9 / 20 Trần Thị Thu Thảo 20/9/1990 Bộ môn chung, Trường CĐSP Đắk Lắk tttthao200990@gmail.com

6 12/15/2024 21:47:48 9 / 20 Nguyễn Thị Thuỷ 11/08/1977 Bộ môn chung, Trường CĐSP Đắk Lắk nguyenthuy110877@gmail.com

7 12/15/2024 17:26:14 10 / 20 Trần Thị Bình 1/6/1973 Bộ môn chung, Trường CĐSP Đắk Lắk tranbinhdaklak@gmail.com

8 12/15/2024 18:21:27 10 / 20 Lâm Hồ Thục Trang 03/01/1990 Bộ môn chung, Trường CĐSP Đắk Lắk thuctrang411@gmail.com

9 12/15/2024 18:30:47 10 / 20 Bế Thị Thao 20/4/1984 Bộ môn chung, Trường CĐSP Đắk Lắk thao.cdspdaklak@gmail.com

10 12/15/2024 19:10:44 10 / 20 Y Dhuin B Krông 26/05/1988 Bộ môn chung, Trường CĐSP Đắk Lắk dhuinbkrong@gmail.com

11 12/15/2024 20:20:21 11 / 20 Tôn Nữ Hồng Hà 01/12/1971 Bộ môn chung, Trường CĐSP Đắk Lắk tonnuhongha1@gmail.com

12 12/15/2024 16:43:37 18 / 20 Đỗ Văn Đạt 17/10/1986 Bộ môn chung, Trường CĐSP Đắk Lắk dat.cdsp86@gmail.com

13 12/14/2024 15:14:28 3 / 20 H Kiều Cil 04/09/2004 GDMN 48A, Trường CĐSP Đắk Lắk kieucil9@gmail.com

14 12/14/2024 15:17:44 4 / 20 H kiều cil 4/9/2004 GDMN 48A, Trường CĐSP Đắk Lắk kieucil9@gmail.com

15 12/13/2024 16:58:31 5 / 20 H Đăm Niê 27/01/2003 GDMN 48A, Trường CĐSP Đắk Lắk niedam61@gmail.com

16 12/13/2024 17:00:41 6 / 20 H' Lý Êban 01/01/2004 GDMN 48A, Trường CĐSP Đắk Lắk hly465282@gmail.com

17 12/14/2024 21:46:53 6 / 20 Thị Yến 23/01/2001 GDMN 48A, Trường CĐSP Đắk Lắk tye.6377@gmail.com

18 12/13/2024 17:21:48 6 / 20 H Im Goa 04/06/2004 GDMN 48A, Trường CĐSP Đắk Lắk imgoa2004@gmail.com

19 12/14/2024 12:11:51 6 / 20 H Nêu AYŨN 28/03/2004 GDMN 48A, Trường CĐSP Đắk Lắk hneuayun@gmail.com 

20 12/13/2024 18:34:44 6 / 20 Nguyễn Thu Hà 18/ 01/ 2004 GDMN 48A, Trường CĐSP Đắk Lắk Nguyenthuha18012004@gmail.com

21 12/13/2024 18:26:18 7 / 20 H' Trang Mlô 20-09-2004 GDMN 48A, Trường CĐSP Đắk Lắk ttrangne2009@gmail.com

22 12/13/2024 17:53:38 7 / 20 Tô Thị Nguyệt 01/10/2004 GDMN 48A, Trường CĐSP Đắk Lắk tothinguyet01102004@gmail.com

23 12/13/2024 18:13:53 8 / 20 H Tra Lệ Kbuôr 19/02/2004 GDMN 48A, Trường CĐSP Đắk Lắk Trale190204@gmail.com

24 12/17/2024 17:16:09 8 / 20 Đinh Trà My 06/10/2004 GDMN 48A, Trường CĐSP Đắk Lắk mtra21553@gmail.com

25 12/13/2024 16:15:25 11 / 20 Đỗ Sao Mai 30-03-2004 GDMN 48A, Trường CĐSP Đắk Lắk dosaomai465@gmail.com

26 12/13/2024 16:24:55 12 / 20 Nguyễn Thanh Trang 23/8/2004 GDMN 48A, Trường CĐSP Đắk Lắk ntra012394@gmail.com

27 12/13/2024 18:04:15 13 / 20 H - Cúc Đăk Căt 05/06/2004 GDMN 48A, Trường CĐSP Đắk Lắk hcucdakcat2004@gmail.com

28 12/13/2024 15:24:16 17 / 20 Nguyễn Hoàng Lan Dương 21/01/2001 GDMN 48A, Trường CĐSP Đắk Lắk landuong2112001@gmail.com

29 12/17/2024 17:34:25 4 / 20 Đặng Nguyễn Trúc My 12/07/2004 GDMN 48B, Trường CĐSP Đắk Lắk dangnguyentrucmy12072004@gmail.com

30 12/17/2024 14:43:06 4 / 20 Trần thị phượng 22/07/2004 GDMN 48B, Trường CĐSP Đắk Lắk Phuong22072004@gmail.com

31 12/17/2024 17:45:01 7 / 20 Giang Thị Ngọc Mai 05/01/2004 GDMN 48B, Trường CĐSP Đắk Lắk nmai05012004@gmai.com

32 12/17/2024 14:32:21 8 / 20 Cao thị thu vân 06/10/2003 GDMN 48B, Trường CĐSP Đắk Lắk caothithuvan52@gmail.com

33 12/17/2024 14:28:14 8 / 20 Hoàng Thị Thuỷ 24/8/1999 GDMN 48B, Trường CĐSP Đắk Lắk hoangthithuy0899@gmail.com

(Ban hành kèm theo Thông báo số         /TB-SGDDĐT ngày          /12/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk)
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34 12/17/2024 14:33:01 8 / 20 H Quynh Niê 13/10/2002 GDMN 48B, Trường CĐSP Đắk Lắk quynhnie321@gmail.com

35 12/17/2024 19:50:39 8 / 20 H khuê êban 11-10-2004 GDMN 48B, Trường CĐSP Đắk Lắk khuezaa@gmail.com

36 12/17/2024 17:41:15 10 / 20 Hoàng Thị Thuý Nga 12/07/2004 GDMN 48B, Trường CĐSP Đắk Lắk hoangthithuynga12074@gmail.com

37 12/17/2024 20:06:07 10 / 20 H Misa mlo 10/02/2004 GDMN 48B, Trường CĐSP Đắk Lắk Oppo

38 12/15/2024 7:05:27 10 / 20 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 16/10/200 GDMN 48B, Trường CĐSP Đắk Lắk suga21648@gmail.com

39 12/17/2024 14:33:03 10 / 20 Võ Thị Thúy Diễm 26/12/2002 GDMN 48B, Trường CĐSP Đắk Lắk Vothuydiem26122002@gmail.com

40 12/17/2024 17:36:41 10 / 20 Trương Thị Tuyết Nhung 13.05.2004 GDMN 48B, Trường CĐSP Đắk Lắk benhung1305@gmail.com 

41 12/17/2024 14:38:51 10 / 20 H' Ra Boel Niê 27/08/2001 GDMN 48B, Trường CĐSP Đắk Lắk raboelnie278@gmail.com

42 12/17/2024 18:18:24 11 / 20 H - Thảo Hmok 23/03/2004 GDMN 48B, Trường CĐSP Đắk Lắk ht5412532@gmail.com 

43 12/17/2024 17:50:49 13 / 20 H Trâm Hwing 07/09/2004 GDMN 48B, Trường CĐSP Đắk Lắk tramh9834@gmail.com

44 12/15/2024 18:46:13 14 / 20 H GLUIN AYUN 18/06/2003 GDMN 48B, Trường CĐSP Đắk Lắk ayungluin9@gmail.com

45 12/17/2024 16:02:34 16 / 20 Hoàng Trần Phương Thảo 15/12/2004 GDMN 48B, Trường CĐSP Đắk Lắk Hoangtranphuongthao11082004@gmail.com

46 12/16/2024 17:14:16 5 / 20 Thị kiều 02/11/2002 GDMN 48C, Trường CĐSP Đắk Lắk thikieu2002a@gmail.com

47 12/16/2024 17:14:32 5 / 20 Phạm Như Bình 11/09/2004 GDMN 48C, Trường CĐSP Đắk Lắk pnhubinh59@gmail.com

48 12/16/2024 18:34:34 7 / 20 Phạm Y Bình 11/09/2004 GDMN 48C, Trường CĐSP Đắk Lắk Phamybinh11092004@gmail.com

49 12/16/2024 17:37:20 7 / 20 Điểu Thị Nguyên 15/08/2004 GDMN 48C, Trường CĐSP Đắk Lắk dieuthinguyen125@gmail.com

50 12/16/2024 17:20:54 8 / 20 H’ Yen Niê 05/08/2003 GDMN 48C, Trường CĐSP Đắk Lắk hyennie003@icloud.com

51 12/16/2024 16:16:08 8 / 20 H' Ngãi B.Krông 23/05/2004 GDMN 48C, Trường CĐSP Đắk Lắk hngaibkrong2630@gmail.com

52 12/16/2024 15:57:04 10 / 20 KPĂ H’ SA BÉT 27/10/2004 GDMN 48C, Trường CĐSP Đắk Lắk sabet2906@gmail.com

53 12/16/2024 16:35:16 10 / 20 H Vina Niê 02/11/2002 GDMN 48C, Trường CĐSP Đắk Lắk vinanie991@gmail.com

54 12/16/2024 16:31:16 10 / 20 H Diếu Niê 18/12/2002 GDMN 48C, Trường CĐSP Đắk Lắk hdieunie2002@gmail.com

55 12/16/2024 16:33:21 10 / 20 H Wui Niê 02/12/2001 GDMN 48C, Trường CĐSP Đắk Lắk Wwnie45345@gmail.com

56 12/16/2024 15:51:36 10 / 20 Lưu thị hương giang 04/02/2004 GDMN 48C, Trường CĐSP Đắk Lắk Luuthihuonggian0412@gmail.com

57 12/16/2024 17:54:53 10 / 20 H MiLa mlô 14/03/2004 GDMN 48C, Trường CĐSP Đắk Lắk mlomila@gmail.com

58 12/16/2024 16:29:37 10 / 20 Cao Thị Lâm Oanh 08-01-2004 GDMN 48C, Trường CĐSP Đắk Lắk Ooanh1667@gmail.com

59 12/16/2024 16:09:12 10 / 20 H Ân Ayun 20/03/2004 GDMN 48C, Trường CĐSP Đắk Lắk ayunhan143@gmail.com 

60 12/16/2024 15:56:09 10 / 20 Trịnh Thị Thanh Thuận 24/03/2004 GDMN 48C, Trường CĐSP Đắk Lắk trinhthithanhthuan@gmail.com

61 12/16/2024 16:20:24 10 / 20 H Yuli Niê 10/12/2003 GDMN 48C, Trường CĐSP Đắk Lắk nieyuli722@gmail.com

62 12/16/2024 16:22:26 14 / 20 Phan Thị Thanh Thuỷ 27/02/2004 GDMN 48C, Trường CĐSP Đắk Lắk Phanthithanhthuy1x@gmail.com

63 12/15/2024 20:23:53 5 / 20 Triệu ngọc nhi 12/11/2004 GDMN 49A, Trường CĐSP Đắk Lắk Trieunhi1211@gmail.com

64 12/15/2024 10:48:26 6 / 20 H Muen Niê 14/11/2005 GDMN 49A, Trường CĐSP Đắk Lắk muennie1411@gmail.com

65 12/15/2024 10:24:15 6 / 20 Hoàng Thị Thu Huyền 10/04/2005 GDMN 49A, Trường CĐSP Đắk Lắk hoangthithuhuyen.10042005@gmail.com

66 12/15/2024 17:13:18 7 / 20 Lê Thị Thanh Hoài 19/10/2005 GDMN 49A, Trường CĐSP Đắk Lắk hoaile191005@gmail.com

67 12/15/2024 10:16:16 7 / 20 Ngọc 13/11/2005 GDMN 49A, Trường CĐSP Đắk Lắk Mariangoc37@gmail.com

68 12/16/2024 15:44:10 8 / 20 H Xuân Niê 06/11/2004 GDMN 49A, Trường CĐSP Đắk Lắk niexuan071@gmail.com

69 12/13/2024 21:32:03 9 / 20 Hoàng thị thắm 19/04/2004 GDMN 49A, Trường CĐSP Đắk Lắk Hoangthijtham19042004@gmail.com

70 12/15/2024 19:48:16 9 / 20 H Khuyên Êban 24/11/2005 GDMN 49A, Trường CĐSP Đắk Lắk Hkhuyeneban@gmail.com

71 12/16/2024 14:56:51 11 / 20 Nguyễn Thị Mai Chi 19/02/2005 GDMN 49A, Trường CĐSP Đắk Lắk Nguyenthimaichi190205@gmail.com

72 12/15/2024 8:33:08 13 / 20 Hoàng Thùy Thơm 22/10/2005 GDMN 49A, Trường CĐSP Đắk Lắk thom70676@gmail.com

73 12/15/2024 10:30:33 13 / 20 Nông Thị Xuân 18/02/2004 GDMN 49A, Trường CĐSP Đắk Lắk Nongthanhxuan034@gmail.Com

74 12/13/2024 21:42:04 15 / 20 Phan Thị Hồng Nhung 21/09/2005 GDMN 49A, Trường CĐSP Đắk Lắk phanhongnhung673@gmail.com

75 12/16/2024 15:37:27 5 / 20 Ngô Thị Thanh Hiền 04/07/2005 GDMN 49B, Trường CĐSP Đắk Lắk thanhhien040705@gmail.com
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76 12/13/2024 21:16:20 8 / 20 H Hạnh Hmok 18/12/2004 GDMN 49B, Trường CĐSP Đắk Lắk hanhhanh181204@gmail.com

77 12/13/2024 21:08:14 8 / 20 Bùi Thị Ngọc Ánh 08/07/2001 GDMN 49B, Trường CĐSP Đắk Lắk anh248911@gmail.com

78 12/13/2024 15:37:22 10 / 20 Nguyễn thị ngọc trang 30-04-2005 GDMN 49B, Trường CĐSP Đắk Lắk Nguyenthingoctrang20055@gmail.com

79 12/13/2024 17:41:21 11 / 20 Phùng hạnh quyên 26/01/2005 GDMN 49B, Trường CĐSP Đắk Lắk Hanhquyen261205@gmail.com

80 12/13/2024 21:31:08 11 / 20 H SI NA AYUN 15/09/2005 GDMN 49B, Trường CĐSP Đắk Lắk amadoadp20@gmail.com

81 12/13/2024 21:17:01 12 / 20 H Lari mlô 30/03/2005 GDMN 49B, Trường CĐSP Đắk Lắk larimlo327@gmail.com

82 12/13/2024 20:43:36 12 / 20 Nguyễn Thị Thu Trang 14/02/2005 GDMN 49B, Trường CĐSP Đắk Lắk Piggytrangtrang@gmail.com

83 12/13/2024 21:24:50 13 / 20 H Ling Mlô 22/03/2004 GDMN 49B, Trường CĐSP Đắk Lắk lingh3379@gmail.com

84 12/13/2024 21:45:48 16 / 20 H - Sa Na - Mlô 02/12/2005 GDMN 49B, Trường CĐSP Đắk Lắk sanamlo0212@gmail.com

85 12/13/2024 17:52:46 17 / 20 Tô Thị Thu Hà 20/03/2005 GDMN 49B, Trường CĐSP Đắk Lắk th.haxig203205@gmail.com

86 12/13/2024 17:31:10 17 / 20 H- Thuyền Byă 22/08/2005 GDMN 49B, Trường CĐSP Đắk Lắk byathuyen06@gmail.com

87 12/13/2024 21:19:01 18 / 20 Nguyễn Trần Thảo Nguyên 25/12/2005 GDMN 49B, Trường CĐSP Đắk Lắk nguyentranthaonguyen251205@gmail.com

88 12/16/2024 15:42:13 4 / 20 H Đol 04/02/2004 GDMN 49C, Trường CĐSP Đắk Lắk dolh27504@gmail.com

89 12/13/2024 16:21:44 4 / 20 Hnoelmlô 06/06/2005 GDMN 49C, Trường CĐSP Đắk Lắk mlonoel85@gmail.com

90 12/16/2024 14:00:51 5 / 20 Hoàng Đông Nhi 28/8/2005 GDMN 49C, Trường CĐSP Đắk Lắk nhih4266@gmail.com

91 12/14/2024 9:34:58 5 / 20 Niê H Nhung 9/7/2005 GDMN 49C, Trường CĐSP Đắk Lắk niehnhung22@gmail.com

92 12/16/2024 14:06:16 5 / 20 h noel mlo 06062005 GDMN 49C, Trường CĐSP Đắk Lắk mlonoel85@gmail.com

93 12/13/2024 16:40:29 6 / 20 Nông Thị Hậu 2/9/2002 GDMN 49C, Trường CĐSP Đắk Lắk Thuyhau29202@gmail.com

94 12/16/2024 14:12:16 6 / 20 HOÀNG THỊ THUÝ HIỀN 22/01/2005 GDMN 49C, Trường CĐSP Đắk Lắk phonlun888@gmail.com

95 12/14/2024 9:26:11 7 / 20 Hoàng Đông Nhi 28/8/2005 GDMN 49C, Trường CĐSP Đắk Lắk nhih4266@gmail.com

96 12/14/2024 9:28:17 7 / 20 Lê Thị Vy 28/07/2005 GDMN 49C, Trường CĐSP Đắk Lắk Vyle23065@gmail.com

97 12/14/2024 9:22:34 7 / 20 H- Đăm Niê 1/12/2005 GDMN 49C, Trường CĐSP Đắk Lắk Damnie05@gmail.com

98 12/16/2024 14:23:03 7 / 20 Nguyễn Thị Kim Chi 11/10/2004 GDMN 49C, Trường CĐSP Đắk Lắk nguyenthikimchi28082004@gmail.com

99 12/16/2024 14:15:00 8 / 20 H - Đăm Niê 1/12/2005 GDMN 49C, Trường CĐSP Đắk Lắk Damnie05@gmail.con

100 12/13/2024 16:34:50 8 / 20 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 18/03/2004 GDMN 49C, Trường CĐSP Đắk Lắk nguyenmyduyen875@gmail.com

101 12/13/2024 15:33:53 8 / 20 H Phụng Niê 15/01/2005 GDMN 49C, Trường CĐSP Đắk Lắk hphung15012005@gmail.com

102 12/13/2024 16:44:08 9 / 20 Lục Thị Kiều Trang 21/03/2005 GDMN 49C, Trường CĐSP Đắk Lắk Ktrang2165@gmail.com

103 12/16/2024 14:40:16 9 / 20 H’ Biếu Mlô 10/04/2004 GDMN 49C, Trường CĐSP Đắk Lắk Hbieumlo04@gmail.com

104 12/14/2024 9:28:57 9 / 20 Nguyễn Thị Kim Chi 11/10/2004 GDMN 49C, Trường CĐSP Đắk Lắk nguyenthikimchi28082004@gmail.com

105 12/13/2024 15:28:06 10 / 20 H Nhung Liêng Hót 22/06/2001 GDMN 49C, Trường CĐSP Đắk Lắk hnhung102.com@gmail.com

106 12/16/2024 14:39:54 10 / 20 H Rin Ê Nuôl 17/04/2004 GDMN 49C, Trường CĐSP Đắk Lắk rinenuol@icloud.com

107 12/14/2024 19:26:33 11 / 20 H Dim Mlô 19/09/2005 GDMN 49C, Trường CĐSP Đắk Lắk dimmlo199@gmail.com

108 12/16/2024 14:07:53 11 / 20 Lục Thị Kiều Trang 21/03/2005 GDMN 49C, Trường CĐSP Đắk Lắk Ktrang2165@gmail.com

109 12/13/2024 16:33:25 12 / 20 Lục Thị Kiều Trang 21/03/2005 GDMN 49C, Trường CĐSP Đắk Lắk Ktrang2165@gmail.com

110 12/15/2024 10:06:10 4 / 20 Lục thị đoan 08/08/2006 GDMN 50A, Trường CĐSP Đắk Lắk doanlucthi@gmail.com

111 12/16/2024 13:25:04 8 / 20 lăng thị thào 07/05/2006 GDMN 50A, Trường CĐSP Đắk Lắk tl3749546@gmail.com

112 12/15/2024 10:24:46 9 / 20 Trần Thị Thuỳ Dung 11/09/2006 GDMN 50A, Trường CĐSP Đắk Lắk su11092006@gmail.com

113 12/15/2024 10:34:55 11 / 20 H Ra Tinh Niê 26/10/2005 GDMN 50A, Trường CĐSP Đắk Lắk tinhmilo26@gmail.com

114 12/16/2024 11:38:03 13 / 20 Phạm thị thu hiền 19/6/2005 GDMN 50A, Trường CĐSP Đắk Lắk thuhienlak196@gmail.com

115 12/16/2024 10:48:16 13 / 20 H ZU NIE 06/02/2006 GDMN 50A, Trường CĐSP Đắk Lắk hzunie382k6@gmail.com

116 12/15/2024 11:26:32 14 / 20 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 17/05/2006 GDMN 50A, Trường CĐSP Đắk Lắk ngngbaotrambd@gmail.com 

117 12/15/2024 10:43:35 14 / 20 NGUYÊN KHÁNH VY 08/11/2006 GDMN 50A, Trường CĐSP Đắk Lắk nguyenkhanhv840@gmail.com
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118 12/15/2024 11:08:19 14 / 20 Trương Thị Đoan Huy 20/1/2006 GDMN 50A, Trường CĐSP Đắk Lắk maruatruonghuy@gmail.com

119 12/15/2024 10:37:39 15 / 20 H Đê Nia Kbuôr 23/02/2006 GDMN 50A, Trường CĐSP Đắk Lắk niakbuor7@gmail.com

120 12/17/2024 19:37:44 4 / 20 H Bui Kpa 06/12/2006 GDMN 50B, Trường CĐSP Đắk Lắk kpahbui206@gmail.com

121 12/17/2024 19:40:56 6 / 20 Nguyễn Thị Thùy Trang 19/08/2006 GDMN 50B, Trường CĐSP Đắk Lắk Thuytrang198206@gmail.com

122 12/17/2024 21:09:30 7 / 20 H trâm bto 2.9.2006 GDMN 50B, Trường CĐSP Đắk Lắk Trambto2006@gmail.com

123 12/17/2024 13:53:23 9 / 20 H Quỳnh Rcăm 29/04/2006 GDMN 50B, Trường CĐSP Đắk Lắk Quynhquynh290406@gmail.com

124 12/17/2024 13:51:03 9 / 20 phan quỳnh mai 05/02/2006 GDMN 50B, Trường CĐSP Đắk Lắk minaquynhmai06@gmail.com

125 12/17/2024 19:40:12 9 / 20 Ngô Thuý Ngân 16/02/2006 GDMN 50B, Trường CĐSP Đắk Lắk ngannnnnn206@gmail.com

126 12/16/2024 18:00:00 10 / 20 Đàm Trúc Ly 13062004 GDMN 50B, Trường CĐSP Đắk Lắk lydamtruc@gmail.com

127 12/16/2024 18:00:07 10 / 20 Đàm Trúc Ly 13062004 GDMN 50B, Trường CĐSP Đắk Lắk lydamtruc@gmail.com

128 12/16/2024 20:10:50 11 / 20 Lê thị khánh linh 02/01/2006 GDMN 50B, Trường CĐSP Đắk Lắk lethikhanhlinh46@gmail.com

129 12/16/2024 18:03:09 11 / 20 H Bích Du Byă 11/06/2002 GDMN 50B, Trường CĐSP Đắk Lắk dubya678@gmail.com

130 12/16/2024 17:49:12 14 / 20 H Thuận Niê 21/05/2006 GDMN 50B, Trường CĐSP Đắk Lắk thuantgdt1234@gmail.com

131 12/17/2024 13:56:29 6 / 20 H Wân Niê 25/03/2006 GDMN 50B, Trường CĐSP Đắk Lắk niewan612@gmail.com

132 12/13/2024 19:47:07 12 / 20 Lữ Thị Hải Yến 04/07/1973 Hội đồng trường, Trường CĐSP Đắk Lắk haiyen1973@gmaik.com

133 12/15/2024 18:39:55 8 / 20 Đỗ Thị Tho 05/01/1990 Khoa Giáo dục Mầm non, Trường CĐSP Đắk Lắk dothitho0501@gmail.com

134 12/16/2024 7:00:14 9 / 20 H Mion Niê 28/8/1989 Khoa Giáo dục Mầm non, Trường CĐSP Đắk Lắk Mionniekdam@.gmail.com

135 12/15/2024 19:21:45 10 / 20 H Na My Niê 18/10/1990 Khoa Giáo dục Mầm non, Trường CĐSP Đắk Lắk namynie@gmail.com

136 12/15/2024 18:24:18 10 / 20 Nguyễn Thị Mai Phương 23/8/1988 Khoa Giáo dục Mầm non, Trường CĐSP Đắk Lắk maiphuongspmn@gmail.com

137 12/17/2024 14:43:31 10 / 20 Đặng Thị Ngọc Quyên 20/7/1990 Khoa Giáo dục Mầm non, Trường CĐSP Đắk Lắk Ngocquyenbmt90@gmail.com

138 12/17/2024 7:11:38 10 / 20 Bùi Thị Thu Trang 02/9/1987 Khoa Giáo dục Mầm non, Trường CĐSP Đắk Lắk buithutrangsps@gmail.com

139 12/15/2024 20:24:08 10 / 20 Ngô Thị Diễm My 08/11/1989 Khoa Giáo dục Mầm non, Trường CĐSP Đắk Lắk diemmy.ngo@gmail.com

140 12/15/2024 16:25:18 10 / 20 Nguyễn Thị Anh Vân 29/10/1984 Khoa Giáo dục Mầm non, Trường CĐSP Đắk Lắk v.na842003@gmail.com

141 12/15/2024 16:49:22 10 / 20 Lê Huy An 20/4/1984 Khoa Giáo dục Mầm non, Trường CĐSP Đắk Lắk huyanltv@gmail.com

142 12/15/2024 17:36:43 10 / 20 Trịnh Thanh Hoa 28/10/1985 Khoa Giáo dục Mầm non, Trường CĐSP Đắk Lắk thanhhoatrinh810@gmail.com

143 12/17/2024 20:53:58 14 / 20 Mai Quang Sơn 11/5/1978 Khoa Giáo dục Mầm non, Trường CĐSP Đắk Lắk minhson092008@gmail.com

144 12/15/2024 16:17:14 15 / 20 Nguyễn Thị Hóa 27/3/1993 Khoa Giáo dục Mầm non, Trường CĐSP Đắk Lắk Hoanguyen27393@gmail.com

145 12/15/2024 21:25:40 16 / 20 Đỗ Thị Uyên Hương 04/12/1979 Khoa Giáo dục Mầm non, Trường CĐSP Đắk Lắk dothiuyenhuong@gmail.com

146 12/15/2024 17:48:18 4 / 20 Lương Thị Ngọc Thảo 16/4/1991 Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng, Trường CĐSP Đắk Lắk Pinkrubies91@gmail.com

147 12/15/2024 19:21:02 7 / 20 Hứa Thị Xuyên 09/11/1986 Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng, Trường CĐSP Đắk Lắk Xuyen0911@gmail.com

148 12/15/2024 19:03:27 9 / 20 Lê Đình Dũng 10/10/1989 Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng, Trường CĐSP Đắk Lắk ledinhdung89@gmail.com

149 12/16/2024 9:06:37 9 / 20 Trịnh Quang Cơ 12/05/1974 Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng, Trường CĐSP Đắk Lắk trinhquangco@gmail.com

150 12/15/2024 18:55:29 9 / 20 Hoàng Thị Tuyến 15/05/1987 Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng, Trường CĐSP Đắk Lắk hoangtuyendaklak@gmail.com

151 12/15/2024 18:08:00 9 / 20 Lê Văn Huy 08/06/1979 Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng, Trường CĐSP Đắk Lắk huylv79@gmail.com

152 12/15/2024 15:50:32 11 / 20 Lê Thị Sen 10/08/1983 Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng, Trường CĐSP Đắk Lắk Lesen83@gmail.com

153 12/15/2024 20:39:55 14 / 20 Nguyễn Thị Thuỵ Mai 11/4/1994 Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng, Trường CĐSP Đắk Lắk roitudo.1104@gmail.com

154 12/13/2024 19:20:52 9 / 20 Đỗ Thị Kim Ngọc 10/02/1992 Phòng Hành chính - Quản trị, Trường CĐSP Đắk Lắk Rubic201492@gmail.com

155 12/13/2024 19:49:43 9 / 20 Phạm Thị Hoàng Hà 18/04/1986 Phòng Hành chính - Quản trị, Trường CĐSP Đắk Lắk hoanghaphamcdsp@gmail.com

156 12/16/2024 16:13:50 10 / 20 Nguyễn Thị Hồng Minh 02/02/1980 Phòng Hành chính - Quản trị, Trường CĐSP Đắk Lắk nguyenthihongminhtv@gmail.com

157 12/16/2024 14:12:37 10 / 20 Nguyễn Công Thức 02/06/1987 Phòng Hành chính - Quản trị, Trường CĐSP Đắk Lắk nguyencongthucktd@gmail.com

158 12/16/2024 8:12:21 8 / 20 Nguyễn Đình Tuân 01/01/1980 Phòng Quản lý chất lượng - KH&CN, Trường CĐSP Đắk Lắk tuanlidaklak@gmail.com

159 12/15/2024 19:20:36 8 / 20 Ngô Thị Thu Hiền 25/11/1985 Phòng Quản lý chất lượng - KH&CN, Trường CĐSP Đắk Lắk  thuhienhoason@gmail.com
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160 12/15/2024 16:05:33 9 / 20 Lê Thị Mỹ Linh 24/08/1990 Phòng Quản lý chất lượng - KH&CN, Trường CĐSP Đắk Lắk Mylinhktthk49@gmail.com

161 12/15/2024 19:12:10 9 / 20 Lê Thị Quế Lâm 17/10/1990 Phòng Quản lý chất lượng - KH&CN, Trường CĐSP Đắk Lắk quelam2014@gmail.com

162 12/15/2024 18:46:35 10 / 20 Nguyễn Thị Nghĩa 11/06/1987 Phòng Quản lý chất lượng - KH&CN, Trường CĐSP Đắk Lắk hieunghia3010@gmail.com

163 12/15/2024 19:06:46 12 / 20 Tôn Thất Bảo Hoàng 13/06/1990 Phòng Quản lý chất lượng - KH&CN, Trường CĐSP Đắk Lắk baohoang1365@gmail.com

164 12/15/2024 20:14:50 16 / 20 Nguyễn Thị Hạnh 01/08/1990 Phòng Quản lý chất lượng - KH&CN, Trường CĐSP Đắk Lắk hanhsub@gmail.com

165 12/16/2024 8:05:44 18 / 20 Phạm Vũ Tuấn 12/09/1981 Phòng Quản lý chất lượng - KH&CN, Trường CĐSP Đắk Lắk vutuancdspdl@gmail.com

166 12/16/2024 8:24:27 18 / 20 Lê Thị Thùy 30/12/1984 Phòng Quản lý chất lượng - KH&CN, Trường CĐSP Đắk Lắk Thuy766@gmail.com

167 12/16/2024 8:18:16 18 / 20 Vương Tôn Toàn 29-01-1975 Phòng Quản lý chất lượng - KH&CN, Trường CĐSP Đắk Lắk tigerbmt0999@gmail.com

168 12/16/2024 10:26:18 8 / 20 Lê Đức Hoàng 10/01/1992 Phòng Tổ chức cán bộ - CTSV, Trường CĐSP Đắk Lắk lehoangbmt91@gmail.com

169 12/16/2024 10:53:47 15 / 20 Nguyễn Thị Thu Phương 30/5/1983 Phòng Tổ chức cán bộ - CTSV, Trường CĐSP Đắk Lắk ngtthuphuong@gmail.com

170 12/16/2024 9:38:10 9 / 20 Lê Mai Thuận 09/09/1969 Phòng Tổ chức cán bộ - CTSV, Trường CĐSP Đắk Lắk Lemaithuan38@gmail.com

171 12/16/2024 8:55:47 10 / 20 Trương Thị Thắm 16/04/1988 Phòng Tổ chức cán bộ - CTSV, Trường CĐSP Đắk Lắk truongtham1604@gmail.com

172 12/16/2024 9:02:06 10 / 20 Phan Thị Nguyệt 09/02/1977 Phòng Tổ chức cán bộ - CTSV, Trường CĐSP Đắk Lắk nguyetphan76@gmail.com

173 12/16/2024 9:56:54 12 / 20 Lê Thuỳ Phú Lộc 18/3/1993 Phòng Tổ chức cán bộ - CTSV, Trường CĐSP Đắk Lắk phuloc.cđsp@gmail.com

174 12/14/2024 10:40:13 7 / 20 H Hong Ro Yam 01/03/2004 Sinh viên hhongrogam@gmail.com

175 12/13/2024 17:06:27 8 / 20 Rơ Châm H'Quyên 22/09/2003 Sinh viên hquyenrocham57@gmail.com

176 12/16/2024 17:54:03 14 / 20 H Lam Byă 29/11/2005 Sinh viên Hlambya047@gmail.com

177 12/13/2024 19:56:03 9 / 20 Đặng Hồng Ngọc Anh 23/4/1991 Tổ Tài vụ, Trường CĐSP Đắk Lắk danganh2304@gmail.com

178 12/14/2024 9:34:25 10 / 20 Nguyễn Thị Tiến Đễn 20/8/1991 Tổ Tài vụ, Trường CĐSP Đắk Lắk tienden208@gmail.com

179 12/14/2024 9:45:55 11 / 20 Nguyễn Kim Anh 31/08/1991 Tổ Tài vụ, Trường CĐSP Đắk Lắk kimanh.tc22@gmail.com

180 12/16/2024 15:47:01 4 / 20 Trương Hồng Linh 13/07/2005 Trường CĐSP Đắk Lắk titiquen@icloud.com

181 12/15/2024 20:20:36 4 / 20 Nông Hồng Vỹ 01/10/2005 Trường CĐSP Đắk Lắk hongvy205@gmail.com

182 12/17/2024 13:54:08 4 / 20 Kim Ngân 1509206 Trường CĐSP Đắk Lắk Kimngam@gmail.com

183 12/17/2024 19:58:47 4 / 20 Đoàn Thị Huyền Trang 3/10/2006 Trường CĐSP Đắk Lắk Doanthihuyentrang10@gmail.com

184 12/13/2024 17:43:49 5 / 20 Phạm Huyền Trang Niê 01/09/2003 Trường CĐSP Đắk Lắk Ht690559@gmail.com

185 12/16/2024 17:26:24 7 / 20 Trịnh Thị Bảo Hoà 03/09/2004 Trường CĐSP Đắk Lắk hoa20347@gmail.com

186 12/13/2024 17:11:10 7 / 20 Bế Thị Quỳnh Nga 08/02/1997 Trường CĐSP Đắk Lắk quynhngadl1997@gmail.com

187 12/17/2024 19:12:58 9 / 20 Đỗ Thị Mỹ Duyên 20/03/1977 Trường CĐSP Đắk Lắk dothimyduyen77@gmail.com

188 12/17/2024 19:20:18 9 / 20 Võ Thị Thi 10/07/1997 Trường CĐSP Đắk Lắk Vothi10071997@gmail.com

189 12/13/2024 18:21:25 9 / 20 Nông Thị Thơm 11/01/2001 Trường CĐSP Đắk Lắk quynhthom34@gmail.com

190 12/17/2024 18:50:22 10 / 20 Phạm Thị Hiền 6/10/1991 Trường CĐSP Đắk Lắk Vuonghien8691@gmail.com

191 12/17/2024 19:36:28 11 / 20 Đinh Thị Thuý Sang 27/9/1994 Trường CĐSP Đắk Lắk sangsad78@gmail.com

192 12/13/2024 15:43:06 13 / 20 Uyên 21-08 Trường CĐSP Đắk Lắk Giauyen140@gmail.com

193 12/13/2024 17:49:55 14 / 20 H Nguyệt Trei 12/05/2004 Trường CĐSP Đắk Lắk Ttreihnguyet@gmail.com

194 12/16/2024 15:47:07 4 / 20 Trần Thị Nhung 23/08/2005 Trường CĐSP Đắk Lắk tthinhung778@gmail.com

195 12/13/2024 17:41:29 4 / 20 Cao Thị Thu Thảo 09/05/2003 Trường CĐSP Đắk Lắk Caothao0905@gmail.com

196 12/13/2024 18:22:06 5 / 20 H Thương Phôk 23/11/2004 Trường CĐSP Đắk Lắk Thuongpee119@gmail.com

197 12/13/2024 18:24:38 5 / 20 Nguyễn Thị Khánh Huyền 14/05/2002 Trường CĐSP Đắk Lắk nguyenthikhanhhuyen14052002@gmail.com

198 12/14/2024 9:27:52 5 / 20 Trần Thị Nhung 23/08/2005 Trường CĐSP Đắk Lắk tthinhubg778@gmail.com

199 12/13/2024 15:57:16 5 / 20 Nguyễn Thị Hồng Thương 16012004 Trường CĐSP Đắk Lắk 12a1nguyenthihongthuong04@gmail.com

200 12/13/2024 16:46:31 6 / 20 Nhung 20/11/2002 Trường CĐSP Đắk Lắk truongnhung201102@icloud.com

201 12/16/2024 16:04:26 6 / 20 Hoàng Ý Nhi 04/12/2004 Trường CĐSP Đắk Lắk nhihoang04122004@gmail.com
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202 12/17/2024 15:22:12 6 / 20 Hà Kim Oanh 09/12/2004 Trường CĐSP Đắk Lắk kimoanh9122004@gmail.com

203 12/13/2024 16:51:11 6 / 20 Hoàng Thị Kim Hồng 27062002 Trường CĐSP Đắk Lắk honghuu932@gmail.com

204 12/17/2024 17:24:57 6 / 20 Thái Mỹ Hoa 28/11/1996 Trường CĐSP Đắk Lắk hoa96.hoa11@gmail.com

205 12/17/2024 19:25:25 6 / 20 Thái Mỹ Hoa 28/11/1996 Trường CĐSP Đắk Lắk hoa96.hoa11@gmail.com

206 12/17/2024 15:04:47 6 / 20 H Mip Bya 03/02/2006 Trường CĐSP Đắk Lắk hmip@322006@gmail.com

207 12/17/2024 18:23:37 7 / 20 Hoàng Thị Cẩm Nhung 13/8/1995 Trường CĐSP Đắk Lắk pepsi2832019@gmail.com

208 12/14/2024 9:18:31 7 / 20 H Yến Chi Bkrông 04/02/2005 Trường CĐSP Đắk Lắk hyenchibkrong@gmail.com

209 12/15/2024 10:31:03 7 / 20 Phạm H Hương Byă 15/06/2006 Trường CĐSP Đắk Lắk abcsfg55@gmail.com

210 12/17/2024 18:47:05 8 / 20 Phan Thị Thanh Thanh 20/02/2000 Trường CĐSP Đắk Lắk phanthanhtcspmn@gmail.com

211 12/15/2024 10:40:18 8 / 20 H Ven Triếk 13/01/2002 Trường CĐSP Đắk Lắk ventriek0email.com

212 12/17/2024 19:42:27 9 / 20 Nguyễn Minh Thư 11/12/2005 Trường CĐSP Đắk Lắk thucutenhatthegioi12@icloud.com

213 12/17/2024 14:11:08 9 / 20 H Xuyên Êban 05/01/2004 Trường CĐSP Đắk Lắk ebanxuyen8@gmail.com

214 12/13/2024 21:24:14 9 / 20 H Lò Adrơng 13/04/2003 Trường CĐSP Đắk Lắk lii.work03@gmail.com

215 12/17/2024 17:51:04 10 / 20 Duong Thi Kim 03/09/1994 Trường CĐSP Đắk Lắk Duongthikim 

216 12/17/2024 18:39:01 10 / 20 Nguyễn Thị Trầm 12/09/1991 Trường CĐSP Đắk Lắk nguyenthitramyt2021@gmail.com

217 12/14/2024 11:38:32 10 / 20 H Rin Bkrông 03/09/2003 Trường CĐSP Đắk Lắk rinbkrong53@gmail.com

218 12/17/2024 18:30:03 10 / 20 Đỗ Thị Linh Ly 05/12/1993 Trường CĐSP Đắk Lắk linhly431@gmail.com

219 12/15/2024 10:27:18 11 / 20 H Zin Niê 06/10/2005 Trường CĐSP Đắk Lắk niehzin2@gmail.com

220 12/15/2024 10:13:08 12 / 20 H Trâm Niê 01/08/2005 Trường CĐSP Đắk Lắk Nietram6@gmail.com

221 12/15/2024 11:05:57 12 / 20 H Mrin Niê 23/02/2005 Trường CĐSP Đắk Lắk mrinnie.mim@gmail.com

222 12/17/2024 20:15:17 12 / 20 Hầu Thị Hương 02/02/2002 Trường CĐSP Đắk Lắk Hauthihuonghvt@gmail.com

223 12/15/2024 8:58:06 12 / 20 Kim Yu 08/03/2003 Trường CĐSP Đắk Lắk yuk724946@gmail.com

224 12/15/2024 10:21:35 12 / 20 Nay H'  Hưn 4 /6/2001 Trường CĐSP Đắk Lắk hhun0526bmt@gmail.com

225 12/15/2024 10:23:43 13 / 20 Trần Nguyễn Thảo Nguyên 30-01/2006 Trường CĐSP Đắk Lắk thaonguyen3012006@gmail.com

226 12/15/2024 10:52:04 13 / 20 H Wiôn Niê 16/06/2005 Trường CĐSP Đắk Lắk hniewionnie@gmail.com

227 12/15/2024 11:25:52 13 / 20 H Oanh Ayun 11/05/2006 Trường CĐSP Đắk Lắk hoanhayun32@gmail.com

228 12/15/2024 11:13:44 13 / 20 Hà Kim Ngân 11/3/2005 Trường CĐSP Đắk Lắk naganieee@gmail.com

229 12/17/2024 15:18:01 13 / 20 H Khuê Mlô 24/11/2005 Trường CĐSP Đắk Lắk Mlohkhue@gmail.com

230 12/15/2024 10:56:16 14 / 20 Nguyễn Thị Cẩm Vân 17/4/2006 Trường CĐSP Đắk Lắk nguyencamvan9a1@gmail.com

231 12/16/2024 11:18:53 14 / 20 H Kim Uyên 12/9/2006 Trường CĐSP Đắk Lắk uyenkim505@ gmail.com

232 12/16/2024 14:31:45 14 / 20 Nguyễn Yến Nhi 05/04/2005 Trường CĐSP Đắk Lắk nguyenyennhi050425@gmail.com

233 12/17/2024 18:37:39 14 / 20 Đỗ Thị Thanh Hiền 09-12-1992 Trường CĐSP Đắk Lắk Thanhhien2018hihi@gmail.com

234 12/15/2024 10:05:23 14 / 20 H Ngôi Adrơng 01/01/2006 Trường CĐSP Đắk Lắk hngoidrong8@gmail.com

235 12/15/2024 11:42:10 14 / 20 H Quyên Niê 28/01/2004 Trường CĐSP Đắk Lắk hquyennie.2801004@gmail.com

236 12/14/2024 6:32:55 14 / 20 Đỗ Thị Kim Ngọc 10/02/1992 Trường CĐSP Đắk Lắk Rubic201492@gmail.com

237 12/13/2024 16:36:06 15 / 20 Nguyễn Thị Phương Thảo 30/09/2005 Trường CĐSP Đắk Lắk longk123956@gmail.com

238 12/14/2024 9:32:50 16 / 20 Nguyễn Yến Nhi 05/04/2005 Trường CĐSP Đắk Lắk nguyenyennhi050425@gmail.com

239 12/15/2024 11:48:32 16 / 20 H El Niê Kdăm 26/12/2006 Trường CĐSP Đắk Lắk elniekdam@gmail.com

240 12/17/2024 17:48:11 6 / 20 Phan Thị Mỹ Hạnh 10/05/1987 Trường THSPMN Hoa Hồng 0935699720

241 12/17/2024 20:48:36 8 / 20 Lê Hồng Khoa Nhật 26/05/1993 Trường THSPMN Hoa Hồng Lehongkhoanhat@gmail.com

242 12/17/2024 19:44:41 9 / 20 Hoàng Thị Tường Vi 15/01/1991 Trường THSPMN Hoa Hồng luonghoangthienkim2015@gmail.com

243 12/17/2024 18:37:17 10 / 20 Đỗ Thị Điệp Nguyên 19/5/1990 Trường THSPMN Hoa Hồng Dothidiepnguyenmndc@gmail.com

http://ventriek0email.com/
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244 12/17/2024 18:29:48 10 / 20 Nguyễn Đặng Quỳnh Như 18/9/1994 Trường THSPMN Hoa Hồng Nguyenhaianhnh

(Danh sách có 244 lượt người)./.


